
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Phan Nguyễn Thái An 29/10/2010 008 01

2 Vũ Ngọc Tuệ An 27/05/2010 011 01

3 Chu Đặng Quỳnh Anh 09/07/2010 015 01

4 Lê Duy Tuấn Anh 05/10/2010 020 01

5 Lưu Hoàng Mai Anh 21/07/2010 024 01

6 Nguyễn Đỗ Quỳnh Anh 13/04/2010 030 02

7 Từ Minh Anh 24/11/2010 054 02

8 Nguyễn Thành Công 27/11/2010 080 03

9 Nguyễn Thế Cường 12/11/2010 081 03

10 Phan Lê Quốc Cường 26/10/2010 082 03

11 Đặng Quốc Đạt 10/06/2010 100 04

12 Mai Tiến Đạt 17/09/2010 101 04

13 Phạm Thiên Hào 16/05/2010 125 05

14 Nguyễn Minh Hùng 05/03/2010 149 06

15 Chu Tuấn Khải 16/10/2010 173 07

16 Huỳnh Thái Khang 26/11/2010 175 07

17 Phan Khang 29/03/2010 180 07

18 Nguyễn Đăng Khôi 27/07/2010 203 08

19 Nguyễn Hoàng Gia Kiệt 27/11/2010 212 08

20 Đoàn Thiên Kim 24/03/2010 213 08

21 Ngô Gia Linh 30/07/2010 235 09

22 Nguyễn Hoàng Long 27/01/2010 245 09

23 Nguyễn Khánh Ly 08/08/2010 248 09

24 Vũ Quang Minh 21/03/2010 271 10

25 Nguyễn Hoàng Khánh Ngân 17/11/2010 291 11

26 Nguyễn Thị Nhài 07/08/2010 327 12

27 Cao Trần Minh Nhật 08/04/2010 328 12

28 Nguyễn Trần Thanh Nhi 23/01/2010 335 12

29 Hồ Ngọc Khánh Như 03/06/2010 340 13

30 Hoàng Thiên Phúc 26/09/2010 352 13

31 Trần Quốc Quang 22/11/2010 367 14

32 Tống Hoàng Sơn 17/03/2010 383 14

33 Nguyễn Trường Thịnh 26/01/2010 409 15

34 Nguyễn Ngọc Anh Thư 01/01/2010 421 16

35 Vũ Hương Trà 20/07/2010 438 16

36 Huỳnh Nguyên Thảo Trang 01/10/2010 440 16

37 Phan Thanh Tú 05/08/2010 466 17

38 Diệp Xuân Minh Tùng 19/02/2010 469 17

39 Nguyễn Phương Uyên 24/09/2010 474 17

40 Hà Quang Vinh 27/08/2010 486 18

41 Nguyễn Quang Vinh 30/08/2010 488 18

42 Bùi Thị Hải Yến 22/11/2010 502 18

Danh sách này có: 42 học sinh.
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